
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

17007

0331900

139

Nguyễn Thị 

Hà 
Minh 24917983 21/01/2009

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

24/09/1992

1023 Nguyễn Trãi, 

phƣờng 14, quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trƣờng 

trung cấp 

đại việt 

tphcm

 Quầy thuốc 3739 Cấp mới

2

1700703

3

1900131

Nguyễn 

Văn 
Huy 271230814 27/07/2014

Công an 

Đồng Nai
10/02/1977

khu phố Hiệp Lợi, 

thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

TRung cấp 

Đại Việt 

TP.HCM

 Quầy thuốc 3740 Cấp mới

3

1700703

3

1900132

Vũ Thị 

Bích 
Hằng 271365480 01/07/2016

Công an 

Đồng Nai
14/02/1980

192/3 ấp Lập Thành, 

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3741 Cấp mới

4

1700703

3

1900134

Đặng Hùng Tuấn 272067239 21/07/2006
Công an 

Đồng Nai
04/09/1990

262, tổ 47, khu phố 

11, phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trƣờng 

Trung cấp 

quân y 2

 Quầy thuốc 3742 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 869/QĐ-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 41)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ cấp mới (13 hồ sơ)

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

13

1700703

3190013

5

Lê thị Hồng Hiền 272398292 40346
Công an 

Đồng Nai
30751

Tổ 23, khu phố 4, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

đại học Y 

Dƣợc 

TP.HCM

 Quầy thuốc 3743 Cấp mới

5

1700703

3190013

6

Lê Quỳnh 

Mỹ 
Trang 230948738 20/03/2018

Công an 

Gia Lai
10/08/1993

xã Biển Hồ, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Đại học kỹ 

thuật Y-

Dƣợc Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc 3744 Cấp mới

6

1700703

3

1900130

Ninh Thị Hòa 270493623 24/10/2013
Công an 

Đồng Nai
13/11/1963

số 29A, phố 2, ấp 5, 

xã Phú Vinh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

Tây sài Gòn
 Quầy thuốc 3745 Cấp mới

7

1700703

3190012

9

Nguyễn Thị 

Kim 
Liên 272541201 13/07/2012

Công an 

Đồng Nai
22/07/1995

118 tổ 4 ấp 11, xã 

Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng Y 

tế Đồng nai
 Quầy thuốc 3746 Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

8

1700703

3190012

7

Nguyễn Vũ Hạnh 272015453 10/01/2006
công an 

Đồng Nai

ấp An bÌnh, xã Bình 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

cao đẳng Y 

tê Đồng Nai
 Quầy thuốc 3747 Cấp mới

9

1700703

3190012

4

Mai Văn Hùng 270876917 15/11/2005
Công an 

Đồng Nai
16/08/1969

số 2266, ấp Phƣơng 

Mai 2, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

đại học 

Nguyễn tất 

Thành

 Quầy thuốc 3748 Cấp mới

10

1700703

3

1900123

LÊ THỊ 

KIM 
NHUNG 272022266 25/04/2006

Công an 

Đồng Nai
17/07/1991

ấp Bến Ngự, xã Phú 

Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3749 Cấp mới

11

1700703

3190012

1

Nguyễn Thị 

Thu 
Hà 270685637 02/07/2016

Công an 

Đồng Nai
07/06/1966

Ấp 2, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3750 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

12

1700703

3

1900138

Nguyễn Thị 

Phù 
Sa 215224950 08/04/2008

Công an 

Bình Định
22/03/1993

A4/445D kp4, 

phƣờng Tân Vạn, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Trƣờng đại 

học kỹ thuật 

y dƣợc Đà 

nẵng

 Quầy thuốc 3751 Cấp mới

14

1700703

3190014

1

Vũ Thị 

Ngọc 
Liên 272230365 27/05/2008

Công an 

Đồng Nai
02/05/1994

741/17 ấp Ngô 

Quyền, xã Bàu Hàm 

2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3752 Cấp mới

15

1700703

3

1900137

ĐÀO THỊ HƢƠNG 172610534 21/06/2013

Công an 

Thanh 

Hóa

20/04/1984

xã Công Liêm, 

huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

Miền Đông
 Quầy thuốc 3753 Cấp mới

4


